TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (BIỂU MẪU CÁC PHỤ LỤC)
Năm học:  2024 - 2025
1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục (Phụ lục 1.1)
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5
	Ghi

chú

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	 

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	 

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	 

	4
	Tự nhiên xã hội
	70
	36
	34
	70
	 36
	34 
	70
	 36
	34 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	5
	Giáo dục thể chất (TD)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc,MT)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	7
	HĐTN,
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	 

	8
	Tin học- Công nghệ
	 
	 
	 
	
	
	
	70
	 36
	34 
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	9
	Khoa học
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	10
	Lịch sử và ĐL
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	11
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	 

	2. Môn học tự chọn

	1
	Tiếng Anh
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường 

	1
	Tiếng Việt+, Toán+
	210
	108
	102
	210
	108
	102
	210
	108
	102
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	 

	2
	ÂN +
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	MT +
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	HĐNG+ (ATGT, VSRM, …)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	

	Tổng
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595
	


* Đối với khối lớp 1:        

	TT
	Môn học
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	216
	204
	420

	2
	Toán
	54
	51
	105

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35

	4
	Tự nhiên và xã hội
	36
	34
	70

	5
	Giáo dục thể chất
	36
	34
	70

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	36
	34
	70

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	54
	51
	105

	8
	Tiếng Anh (Tự chọn) . 
	36
	34
	70

	9
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt +; Toán+
	108
	102
	                210

	10
	Số tiết học ÂN +
	18
	17
	35

	11
	Số tiết học HĐ trải nghiệm +
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm học
	 630 tiết/18 tuần
	595  tiết/17 tuần
	1225 tiết/35 tuần 

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần


* Đối với các khối lớp  2, 3 :
	TT
	Môn học
	Khối lớp 2
	Khối lớp 3

	
	
	HKI
	HII
	Cả năm
	HKI
	HII
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	180
	170
	350
	126
	119
	245

	2
	Toán
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	Tự nhiên và xã hội
	 36
	 34
	70 
	 36
	 34
	70 

	5
	Mĩ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	6
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	Tin học và Công nghệ
	
	
	
	36
	34
	70

	8
	GDTC 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	9
	Hoạt động trải nghiệm 
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	10
	Tiếng Anh 
	36
	34
	70
	72
	68
	140

	11
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt+Toán
	108
	102
	210
	108
	102
	210

	12
	Mĩ thuật +
	18
	17
	35
	
	
	

	13
	HĐTN+
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm học
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần
	10 buổi/tuần


* Đối với các khối lớp  4, 5 :
	TT
	Môn học
	Khối lớp 4
	Khối lớp 5

	
	
	HKI
	HII
	Cả năm
	HKI
	HII
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	126
	119
	245
	126
	119
	245

	2
	Toán
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	Khoa học
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	Lịch sử và địa lý
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	Mĩ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	Tin học và Công nghệ
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	9
	GDTC 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	11
	Tiếng Anh, 
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	12
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt+Toán
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	13
	Hoạt động trải nghiệm +
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm học
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần
	10 buổi/tuần


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
 Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học  (Phụ lục 1.2)

	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức 
tổ chức
	Thời gian

	Người
 thực hiện
	Lực lượng 
tham gia
	Ghi chú

	9
	Truyền thống
 nhà trường
	- Lớp 1-5: Giao lưu văn nghệ chào mừng năm học mới
	Toàn trường


	Lễ khai giảng 5/9
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	 

	
	Vui tết Trung thu
	- Tìm hiểu ngày tết Trung thu
- Liên hoan trung thu
	Theo lớp 
	17/9
	HS, GVCN,
	 CMHS
	

	11
	Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo
	- Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
	Toàn trường


	20/11
	Học sinh
	BGH, TPTĐ, GV, CMHS
	

	
	
	- Tổ chức giải bóng đá nam
	Nhóm năng khiếu BĐ
	
	Học sinh
	BGH, TPTĐ, GV, CMHS
	

	12
	Uống nước nhớ nguồn


	- Viếng nghĩa trang liệt sĩ.


	Khối: 3,4,5

	20/12 (Thứ 6)
	GVCN, HS
	BGH, TPTĐ, GV, CMHS
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi cờ vua cấp huyện


	Cá nhân
	Tháng 12
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	- Lớp 3-5: Thi IOE cấp trường


	Khối 3, 4, 5


	Tháng 12
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	1
	Yêu đất nước Việt Nam
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt - Thi Sơ khảo: Vòng 5
	Toàn trường


	Tháng 1
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Thi Violympic Toán cấp Trường: Vòng 7
	Toàn trường


	Tháng 1
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Thi Violympic Tiếng Việt cấp Trường: Vòng 7
	Toàn trường


	Tháng 1
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Lớp 3-5: Thi IOE cấp Huyện


	Khối 3, 4, 5


	Tháng 1
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt -Hội Thi Hương: Vòng 6
	Toàn trường


	Tháng 1
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	2
	Mừng Đảng mừng Xuân
	- Thăm quan di tích lịch sử tại địa phương
	Khối 3,4,5
	Tháng 2
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	- Thi Violympic Toán Cấp Huyện: Vòng 8
	Toàn trường


	 Tháng 2
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	3
	Tiến bước lên Đoàn
	- Lớp 1-5: Tìm hiểu ngày thành lập Đoàn TNCSHCM
	Theo khối, lớp
	Thứ 4. 

Tuần 27
	Học sinh
	 GVCN
	 

	
	
	- Giao lưu học sinh năng khiếu Toán, TV, TA cấp Huyện khối 4,5
	Nhóm HS năng khiếu
	
	Học sinh
	GV dạy nhóm năng khiếu
	

	
	
	-Lớp 3-5: Thi IOE cấp Tỉnh


	Khối 3, 4, 5


	Tháng 3
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	- Thi Violympic Tiếng Việt Cấp Huyện: Vòng 8
	Toàn trường
	Tháng 3
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Thi Violympic Tiếng Việt Cấp Tỉnh: Vòng 9
	Toàn trường
	Tháng 3
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Thi Violympic Toán Cấp Tỉnh: Vòng 9
	Toàn trường
	Tháng 3
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt -Hội thi Hội:Vòng 7
	Toàn trường
	Tháng 3
	Học sinh
	BGH,GVCN
	


	4
	Hòa bình hữu nghị
	- Thi kể chuyện theo sách

	Toàn trường
	Tháng 4
	Học sinh
	BGH, 
TPTĐ, GV
	

	
	
	- Tìm hiểu ngày giải phóng miền Nam
	Theo khối, lớp 
	Tuần 32
	Học sinh
	 GVCN
	

	
	
	- Thi Violympic Toán, Tiếng Việt Cấp Quốc gia: Vòng 10
	Toàn trường
	Tháng 4
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Lớp 3-5: Thi IOE cấp Quốc gia


	Khối 3, 4, 5


	Tháng 4
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt -Thi Đình cấp Quốc gia: Vòng 8
	Toàn trường
	Tháng 4
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	5
	Kính yêu Bác Hồ
	- Lớp 1-5: Đọc thơ, kể chuyện về Bác Hồ 
	Theo khối, lớp 
	Tuần 34
	Học sinh
	 GVCN
	


2.2. Tổ chức HĐ cho HS sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường
a) Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học (Phụ lục 1.3):
	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Câu lạc bộ năng khiếu sở trường
	- Tiếng Anh
- Cờ vua, 
- Bóng đá
- Âm nhạc, Khiêu vũ thể thao

- Mĩ thuật
- Em yêu Tiếng Việt

- Toán tuổi thơ
	Từ lớp 1 -> 5

Lớp 2,3,4,5

Từ lớp 1 -> 5
Từ lớp 1 -> 5
Từ lớp 1 -> 5
Từ lớp 1 -> 5
	- Tại trường: 16h-17h (cuối 2 buổi)
……………….

- Cuối các buổi chiều

- Cuối 2 buổi chiều (thứ 3, 6)
(Thứ 2,4, hàng tuần từ 16h- 17h)


	Lớp học, sân trường, sân thể chất, Thư viện
	Tổ chức: Khi nhà trường thành lập câu lạc bộ


b) Tổ chức hoạt động cho học sinh trong thời gian bán trú tại trường 
- Học sinh xem tivi chương trình dành cho thiếu nhi, đọc sách, truyện trước giờ ngủ trưa.
          3. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần năm học 2024-2025   (Phụ lục 1.4)
	           TUẦN 0

	THỜI GIAN
	04.9.2023
	05.9.2023
	06.9.2023
	07.9.2023
	08.9.2023
	
	
	

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	
	
	

	Sáng 
	1
	
	Khai giảng năm học mới
  
	LL
	
	
	
	
	Sáng thứ Năm: Khai giảng  
Thứ 6: 

- Dạy 6 tiết  ôn tập kiến thức Toán; TV

- Khối 1,2; Học 1 tiết GDTC

- Khối 3,4,5; Học 1 tiết TA

	
	2
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	LL
	
	
	
	 
	


	      TUẦN 1- 10; 12 - 16 , 18; 19 - 28; 33-35.

	THỜI GIAN
	09.9.2024
	10.9.2024
	11.9.2024
	12.9.2024
	13.9.2024
	14.9.2024
	15.9.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	 Kế hoạch ổn định, không có sự điều chỉnh

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 11

	THỜI GIAN
	18/11
	19/11
	20/10
	21/11
	22/11
	28/10
	29/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	SINH HOẠT
CHỦ ĐỀ 20.11
	LL
	LL
	 
	 
	- Ngày thứ Tư: Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo VN 
+ Lớp 1,2,3: Cắt 1HĐTN+ và 6 tiết T,TV tăng (tuần 11)

+ Lớp 4,5: Cắt 2 tiết T,TV tăng (tuần 10) cắt 1HĐTN+ và 4 tiết T,TV tăng (tuần 11)



	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 17



	THỜI GIAN
	30/12
	31/12
	1/1/2025
	2/1/2025
	3/1/2025
	4/1/2025
	5/1/2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	Nghỉ tết dương lịch
	LL
	LL
	 
	 
	- Ngày thứ Tư: Nghỉ tết dương lịch
+ Lớp 1,2,3: Cắt 1HĐTN+ và 6 tiết T,TV tăng (tuần 17)

+ Lớp 4,5: Cắt 2 tiết T,TV tăng (tuần 16) cắt 1HĐTN+ và 4 tiết T,TV tăng (tuần 17)



	
	2
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	
	LL
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 18+ 



	THỜI GIAN
	13.1.2025
	14.1.2025
	15.1.2025
	16.1.2025
	17.1.2025
	18.1.2025
	19.11.2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Dạy bù 14 tiết của 2 ngày nghỉ (20/11/2024 và 1/1/2025) và các tiết còn thiếu của học kì 1
Thời gian còn lại dạy ôn tập các kiến thức còn hổng cho học sinh

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 29


	THỜI GIAN
	07.4.2025
	08.4.2025
	09.4.2025
	10.4.2025
	11.4.2025
	12.4.2025
	13.4.2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch)
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Ngày thứ Hai nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. 
+ Lớp 1,2,3: Cắt 1HĐTN+ và 6 tiết T,TV tăng (tuần 29)

+ Lớp 4,5: Cắt 2 tiết T,TV tăng (tuần 28) cắt 1HĐTN+ và 4 tiết T,TV tăng (tuần 29)



	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 32 


	THỜI GIAN
	28.4.2025
	29.4.2025
	30.4.2025
	01.5.2025
	02.5.2025
	03.5.2025
	04.5.2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 
	Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động
	LL
	 
	 
	- Thứ Tư; thứ Năm:  Nghỉ 30/4; 1/5 (14 tiết)
+ Lớp 1,2,3: Cắt 1HĐTN+ và 6 tiết T,TV tăng (tuần 31; 32)

+ Lớp 4,5: Cắt 3 tiết T,TV tăng  và 1 tiết HĐTN + (tuần 33) cắt 1HĐTN+ và 4 tiết T,TV tăng (31, 32 )



	
	2
	LL
	LL
	
	
	LL
	 
	 
	


	
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	
	
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	
	
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	
	
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	
	
	LL
	 
	 
	


	      TUẦN 35+ 

 

	THỜI GIAN
	26.05.2025
	27.05.2025
	28.05.2025
	29.05.2025
	30.05.2025
	31.05.2025
	01.06.2025
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	Tổng kết năm học 2024-2025
	 
	 
	+ Khối 1, 2, 3, 4,5: 
- Ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ 4; Dạy bù 21 tiết của 3 ngày nghỉ (10/3 âm; 30/4; 1/5) 

- BGH cùng các tổ khối chuyên môn rà soát chương trình học kì 2, nếu còn thiếu tiết  dạy bù trong ngày thứ Năm (29/5)



	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	


	
	 
	


  LL
	
	
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	


 3.1. Bảng phân phối chương trình lớp 1 - Học kỳ 1 
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18+
	Tổng thời 

lượng

	Tiếng Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	
	216

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tổng số tiết bắt buộc
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	
	450

	Tự chọn TA
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	36

	TV+ Toán+
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	6
	12
	108

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	18

	ÂN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	14
	630


                                                           Bảng phân phối chương trình lớp 1- Học kỳ 2 (từ 20/1- trước 30/5)

	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	35+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	15
	9
	12
	12
	12
	
	204

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	3
	
	51

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	
	17

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	51

	Tổng số tiết bắt buộc
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	32
	18
	25
	25
	25
	
	425

	Tự chọn TA
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	2
	2
	2
	6
	34

	TV+ Toán+
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	6
	2
	2
	6
	6
	6
	12
	102

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	        17

	ÂN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	        17

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	21
	35
	35
	35
	21
	595


     3.2. Bảng phân phối chương trình lớp 2 - Học kỳ 1

	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	180

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36


	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	T.số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	
	450

	Tự chọn TA
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	       36

	TV+ Toán+
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	0
	6
	12
	108

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	18

	MT+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	 14
	630


                                                 Bảng phân phối chương trình lớp 2 - Học kỳ 2

	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	35+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	13
	7
	10
	10
	10
	
	170

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	5
	5
	5
	
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	51

	Tổng số tiết bắt buộc
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	32
	18
	25
	25
	25
	
	425

	Tự chọn TA
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	TV+ Toán+
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	6
	0
	0
	6
	6
	6
	16
	102

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	17

	ÂN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	21
	35
	35
	35
	21
	595


       3.3. Bảng phân phối chương trình lớp 3 - Học kỳ 1

	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	
	126

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	TA
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	72

	Tin học+ CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	T. số tiết bắt buộc
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	26
	28
	28
	28
	28
	28
	26
	28
	4
	504

	Tăng cường T.Việt+Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	6
	8
	108

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	18

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	14
	630


Bảng phân phối chương trình lớp 3 - Học kỳ 2

	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	35+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	 10
	4
	7
	7
	7
	
	119

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	5
	5
	5
	
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	TNXH
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	51

	TA
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	0
	4
	4
	4
	6
	68

	Tin học+ CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Tổng số tiết bắt buộc
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	26
	28
	35
	17
	28
	28
	28
	6
	476

	Tăng cường T.V, Toán
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	2
	6
	0
	4
	6
	6
	6
	12
	102

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	17

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	21
	35
	35
	35
	21
	595


                                                         3.4. Bảng phân phối chương trình lớp 4 - Học kỳ 1

	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	
	126

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	Âm nhạc 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tin học CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	72

	Tổng số tiết bắt buộc
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	4
	540

	Tăng cường TV+Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	8
	72

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	18

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	14
	630


Bảng phân phối chương trình lớp 4 - Học kỳ 2
	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	35+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	9
	4
	8
	7
	7
	
	119

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	5
	5
	5
	
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	
	17

	Âm nhạc 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	HĐ TN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	51

	Tin học CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	1
	4
	4
	4
	5
	68

	Tổng số tiết bắt buộc
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	35
	21
	31
	30
	30
	5
	510

	Tăng cường TV+Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	0
	0
	3
	4
	4
	13
	68

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	17

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	21
	35
	35
	35
	21
	595



             3.5. Bảng phân phối chương trình lớp 5 - Học kỳ 1
	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	
	126

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	Âm nhạc 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	18

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	54

	Tin học CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	36

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	72

	Tổng số tiết bắt buộc
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	4
	540

	Tăng cường TV+Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	8
	72

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	18

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	14
	630


Bảng phân phối chương trình lớp 5 - Học kỳ 2
	Môn/ Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	35+
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	9
	4
	8
	7
	7
	
	119

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	4
	5
	5
	5
	
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	LSĐL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	Khoa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	2
	
	34

	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	1
	1
	
	17

	Âm nhạc 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	17

	HĐ TN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	51

	Tin học CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	34

	Tiếng Anh
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	1
	4
	4
	4
	5
	68

	Tổng số tiết bắt buộc
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	30
	35
	21
	31
	30
	30
	5
	510

	Tăng cường TV+Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	4
	0
	0
	3
	4
	4
	13
	68

	HĐTN+
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	17

	Tổng số tiết/tuần
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	28
	35
	35
	21
	35
	35
	35
	21
	595


1. PHỤ LỤC DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

1. LỚP 1

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần/

Tiết (Theo PPCT)
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề
	Ghi chú

	1
	HĐTN
	1/2
	HĐGD theo CĐ: Trường tiểu học của em
	Liên môn
	Tuần 1
	Trường học của em
	

	
	TNXH
	1/1,2,3
	Bài 5:Trường học của em (Tiết 1)
	
	
	
	

	2
	TNXH
	5/9,10
	Bài 1: Gia đình em
	Liên môn
	Tuần 5
	Gia đình của em
	

	
	Đạo đức
	5/5,6
	Bài 5. Gia đình của em
	
	
	
	

	3
	TNXH
	20/41,42
	Bài 8: Tết nguyên đán
	Liên môn
	Tuần 21
	Ngày tết quê em
	

	
	HĐTN 
	21/52
	Tiết 52.HĐGD theo CĐ: Ngày tết quê em
	
	
	
	


2. LỚP 2

	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề
	GC

	1
	T.Việt
	5
	41
	Đọc: Cô giáo lớp em
	Liên môn

	Tuần 5

	Chủ đề: Kính trọng thầy cô giáo


	

	
	T.Việt
	5
	42
	Đọc: Cô giáo lớp em
	
	
	
	

	
	Đạo đức
	6
	6
	Kính trọng thầy giáo, cô giáo
	
	
	
	

	2
	Đạo đức
	8
	8
	Bài 8: Yêu quý bạn bè
	Nội môn
	Tuần 8
	Chủ đề: Yêu quý bạn bè
	

	
	Đạo đức
	9
	9
	Bài 8: Yêu quý bạn bè
	
	
	
	

	3
	Toán
	19
	95
	Giới thiệu Tiền Việt Nam
	Liên môn
	Tuần 19
	Chủ đề: Tiền Việt Nam
	

	
	HĐTN
	19
	56
	HĐGD theo CĐ: Mua sắm hàng hóa (Tiết 1)
	
	
	
	

	
	HĐTN
	20
	57
	HĐGD theo CĐ: Mua sắm hàng hóa (Tiết 2)
	
	
	
	


3. LỚP 3
	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề
	GC

	1
	Tiếng Việt
	7
	49
	LT: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
	Liên môn
	Tuần 7
	Giới thiệu bản thân
	

	
	HĐTN
	7
	20
	HĐGD theo chủ đề: Nét riêng của em
	
	
	
	

	2
	TNXH
	8
	15
	Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học (Tiết 1)
	Nội môn
	Tuần 8
	Sự an toàn của trường học
	

	
	TNXH
	8
	16
	Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học (Tiết 1)
	
	
	
	

	3
	Toán
	32
	158
	Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu (Tr.103)
	Nội môn
	Tuần 32
	Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
	

	
	Toán
	32
	159
	Bảng số liệu (Trang 104)
	
	
	
	


4. LỚP 4
	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần


	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề

	1
	Tiếng Việt
	5
	35
	Bài viết 2: Luyện tập tả cây cối 
	Nội môn 
	Tuần 6
	Quan sát vườn cây

	
	Tiếng Việt 
	6
	42
	Góc sáng tạo: Quan sát vườn cây
	
	
	

	2
	Tiếng Việt 
	8
	56
	Góc sáng tạo: Ngày hội đọc sách
	Liên môn
	Tuần 8
	Ngày hội đọc sách

	
	HĐTN (+)
	8
	2
	Tiết học thư viện
	
	
	

	  3
	Khoa học
	11
	22
	Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 1)
	Nội môn
	Tuần 11,12
	Âm thanh trong cuộc sống

	
	Khoa học
	12
	23
	Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 2)
	
	
	

	
	Khoa học
	12
	24
	Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 3)
	
	
	


5. LỚP 5
	Chủ đề
	Tuần
	Môn
	Tiết
	Tên bài
	Tên nội môn-liên môn
	Ghi chú

	Nội môn
	1
	Tiếng Việt
	4
	Nói và nghe: Trao đổi : Quyền của trẻ em
	Tích hợp nội môn chủ đề: Trao đổi: Em đọc sách báo – Quyền của trẻ em 
	

	
	
	
	5
	Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo
	
	

	Nội môn
	19
	Tiếng Việt
	129
	Nói và nghe: Trao đổi: Vẻ đẹp cuộc sống
	Trải nghiệm + Tích hợp nội môn chủ đề: Tả phong cảnh
	

	
	
	
	130
	Bài Viết 1: Tả phong cảnh (cấu tạo của bài văn)
	
	

	
	
	
	131
	Bài viết 2: Luyện tập tả phong cảnh (Cách quan sát)
	
	

	
	
	
	132
	Bài viết 3: Luyện tập tả phong cảnh (Thực hành quan sát)
	
	

	Liên môn
	27
	Đạo đức
	27
	Bài 10: Em phòng tránh bị xâm hại (tiết 1)
	Tích hợp liên môn chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại
	

	
	28
	Đạo đức
	28
	Bài 10: Em phòng tránh bị xâm hại (tiết 2)
	
	

	
	28
	Khoa học
	55
	Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 3)
	
	

	
	
	Khoa học
	56
	Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại (tiết 3)
	
	


                                                                                                                         PHỤ LỤC
THỰC HIỆN DẠY LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

Lớp 1. Tích hợp Môn HĐTN
	STT
	Chủ đề/ 

mạch kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Tên bài
	Tiết
	Thời lượng
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1:

Cảnh quan 

xung quanh em
	- Phân biệt được cảnh quan nông thôn và thành thị thông qua một số hình ảnh ở Hải Dương. 

Giới thiệu được một số cảnh quan ở nơi em sống. 

-Thực hiện được một số việc làm để bảo vệ cảnh quan nơi em sống.
	Cảnh quan xung quanh em
	1
	1 tiết
	

	2
	Chủ đề 2:

Nghề truyền thống quê hương em
	- HS kể được tên một số nghề truyền thống ở Hải Dương. 

- Giới thiệu với bạn bè, thầy cô 1 số nghề ở thôn làng nơi em sống. 

- Giới thiệu được nghề nghiệp mà em mơ ước.
	 Nghề truyền

 thống quê hương em
	2
	1 tiết
	

	3
	Chủ đề 3:

Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Hải Dương
	- HS giới thiệu được tên di tích lịch sử - văn hóa  nơi em sinh sống và một di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh HD. 

- Nêu được một số việc làm để bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa.
	Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Hải Dương
	3
	1 tiết
	

	4
	Chủ đề 4:

Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương
	- HS kể được tên ít nhất một nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương. 

- Nêu được một số đóng góp của ít nhất một nhân vật tiêu biểu.
	Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương
	4
	1 tiết
	

	5
	Chủ đề 5:

Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương
	- HS kể được ít nhất một lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương. 

- Mô tả được sơ lược một số nét chính trong một lễ hội truyền thống ở tỉnh Hải Dương. 

- Thể hiện được thái độ đúng khi tham gia các lễ hội truyền thống.
	Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương
	5
	1 tiết
	

	6
	Chủ đề 6:

Truyền thống tương thân tương ái
	- Kể tên một số hoạt động thể hiện truyền thống tương thân, tương ái ở nơi sinh sống. Sẵn sàng tham gia vào hoạt động thể hiện truyền thống tương thân, tương ái ở nơi sinh sống.
	Truyền thống tương than tương ái
	6
	1 tiết
	

	                                      Tổng số
	t
	    6
	


Tích hợp Môn Hoạt động trải nghiệm.
	Tuần
	Giáo dục địa phương
	Hoạt động trải nghiệm
	Ghi chú

	
	Tên bài
	Tiết
	Tiết CT
	Tên bài
	

	15
	CĐ4: Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Hải Dương 
	1
	44 
	HĐGD theo CĐ: Biết ơn những người có công với quê hương 
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	45
	SHL: Hát về những người anh hùng
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng

	17+18
	CĐ5: Lễ hội truyền thống tỉnh Hải Dương 

	1
	51
	Tiết 54.SHL: Tập chơi các trò chơi dân gian
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	54
	Tiết 57.SHL:Em thích trò chơi dân gian nào nhất
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng

	20
	CĐ3: Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Hải Dương 
	1
	71
	Tiết 71.HĐGD theo CĐ: Công trình công cộng quê em
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	72
	Tiết 72.SHL: Điều em học được từ chủ đề Quê hương em
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng

	21
	CĐ1: Cảnh quan xung quanh em  
	1
	62
	HĐGD theo CĐ: Cảnh đẹp quê hương em 
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	63
	SHL: Chuẩn bị tham quan
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng

	22
	CĐ2: Nghề truyền thống quê hương em
	1
	65
	HĐGD theo CĐ: Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	66
	SHL: Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích 
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng

	30
	CĐ6: Truyền thống tương thân tương ái
	1
	89
	HĐGD theo CĐ: Giúp bạn khi gặp khó khăn  
	Dạy phần Khởi động, Khám phá

	
	
	2
	90
	SHL: Viết lời yêu thương 
	Dạy phần Thực hành, Vận dụng


Lớp 2. Dạy tích hợp trong các môn Đạo đức; TNXH; HĐTN; Tiếng việt
	Tuần
	Giáo dục địa phương
	Tên môn, bài học tích hợp
	      Ghi chú
	Điều chỉnh (nếu có)

	
	Tên bài
	Tiết
	Môn
	Tiết theo PPCT
	Tên bài
	
	

	1 + 2
	CĐ1: Cảnh đẹp quê hương em
	1
	Đạo đức
	1
	 Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em (Tiết 1)
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	

	
	
	2
	Đạo đức
	2
	Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em (Tiết 2)
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	2 + 17
	CĐ2: Ngành nghề ở quê hương em
	1
	TN-XH
	3
	Bài 2: Nghề nghiệp (Tiết 1)
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	

	
	
	2
	HĐTN
	50
	HĐGD theo CĐ: Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân   
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	21
	CĐ3: Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc
	1
	HĐTN
	62
	 HĐGD theo CĐ: Bảo vệ cảnh quan địa phương
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	

	
	
	2
	HĐTN
	63
	 SH lớp: Xây dựng kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	22
	CĐ4: Lễ hội đền Kiếp Bạc
	1
	HĐTN
	65
	 HĐGD theo CĐ: Bảo vệ cảnh quan địa phương
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	

	
	
	2
	HĐTN
	66
	 SH lớp: Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	13 + 7
	CĐ5: Trò chơi dân gian quê hương em
	1
	T.Việt
	130
	 Bài 24: Nặn đồ chơi (Đọc mở rộng)
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	

	
	
	2
	TN-XH
	18
	 Bài 7: An toàn khi ở trường (Tiết 3)
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	14 + 15
	CĐ6: Hoạt động thiện nguyện ở quê hương em
	1
	HĐTN
	41
	 HĐGD theo CĐ: Giúp đỡ người gặp khó khăn   
	Dạy HĐ Thực hành, Vận dụng
	

	
	
	2
	HĐTN
	44
	HĐGD theo CĐ: Kết nối “Vòng tay yêu thương”   
	Dạy HĐ Khởi động, Khám phá
	


Lớp 3: Dạy tích hợp trong các môn Đạo đức; TNXH; HĐTN
	Tuần
	Giáo dục địa phương
	Tên môn, bài tích hợp
	Ghi chú

	
	Tên bài
	Tiết
	Môn
	Tiết CT
	Tên bài
	

	 3, 5
	Chủ đề 4: Danh nhân Hải Dương xưa
	1
	Đạo đức
	3
	Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam 
	Dạy phần Khám phá

	
	
	2
	Đạo đức
	5
	Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam
	Dạy phần Luyện tập

	6
	Chủ đề 6: Tổ chức chính trị quê hương em
	1
	TNXH
	11
	Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học
	Dạy phần Khám phá

	
	
	2
	TNXH
	12
	Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học
	Dạy phần Khám phá

	14
	Chủ đề 3: Khu di tích Văn miếu Mao Điền
	1
	TNXH
	27
	Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập

	
	
	2
	TNXH
	28
	Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập

	20
	Chủ đề 2:

Đặc sản quê hương em
	1
	TNXH
	39
	Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật
	Dạy phần Khám phá

	
	
	2
	TNXH
	40
	Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật
	Dạy phần Vận dụng

	21, 22


	Chủ đề 1:

Danh lam thắng cảnh quê hương em 
	1
	HĐTN
	62
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh đẹp quê hương
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập

	
	
	2
	HĐTN
	65
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh đẹp quê hương
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập, Vận dụng

	27
	Chủ đề 5:

Món ăn truyền thống quê hương em
	1
	TNXH
	53
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe
	Dạy phần Khám phá

	
	
	2
	TNXH
	54
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe
	Dạy phần Luyện tập


Lớp 4. Tích hợp với môn Lịch sử+ Địa lí
	Tuần
	Nội dung giáo dục địa phương
	ND điều chỉnh, bổ sung

( Những điều chỉnh về ND. thời lượng, TBDH và học liệu tham khảo; XD chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; t/ gian và HT tổ chức...)
	Ghi chú

	
	
	Môn Lịch sử và Địa lý
	

	
	Tên chủ đề
	Mạch nội dung /Yêu cầu cần đạt
	Tiết
	                    Tên bài
	

	2
	Chủ đề 1: Thiên nhiên và con người quê hương em
	- Xác định vị trí địa lí tỉnh Hải Dương

- Tóm tắt được một số đặc điểm tự nhiên của Hải Dương
	4
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tiết 1)
	Tích hợp bộ phận

	3
	
	- Trình bày một số hoạt động kinh tế ở Hải Dương 
	5
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tiết 2)
	Tích hợp bộ phận

	3
	Chủ đề 3: Lịch sử văn hóa tỉnh Hải Dương
	-  Nêu được một số nét chính về văn hóa của tỉnh Hải Dương
	6
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tiết 3)
	Tích hợp bộ phận

	4
	
	- Kể tên và giới thiệu về một số danh nhân Hải Dương.
	7
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tiết 4)
	Tích hợp bộ phận

	12
	Chủ đề 5: Lễ hội đền Tranh
	- Biết được thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội đền Tranh, các hoạt động chính trong lễ hội đền Tranh.
	24
	Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 4)
	Tích hợp bộ phận


Môn Hoạt động trải nghiệm:
	Tuần
	Nội dung giáo dục địa phương
	ND điều chỉnh, bổ sung

( Những điều chỉnh về ND. thời lượng, TBDH và học liệu tham khảo; XD chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; t/ gian và HT tổ chức...)
	Ghi chú

	
	
	Môn Hoạt động trải nghiệm
	

	
	Tên chủ đề
	Mạch nội dung /Yêu cầu cần đạt
	Tiết
	                    Tên bài
	

	16
	Chủ đề 6: Giáo dục truyền thống quê hương em
	- Tìm hiểu một số hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương em.

	47 
	Truyền thống quê hương 
	Tích hợp bộ phận

	17
	Chủ đề 2: Làng nghề truyền thống quê hương em
	- Kể tên và giới thiệu về một số làng nghề truyền thống ở tỉnh Hải Dương


	50 
	Nghề truyền thống quê em
	Tích hợp bộ phận


	18
	
	
	53
	Nghề truyền thống quê em
	


Dạy tiết Hoạt động trải nghiệm (+):

	Tuần
	Nội dung giáo dục địa phương
	ND điều chỉnh, bổ sung

( Những điều chỉnh về ND. thời lượng, TBDH và học liệu tham khảo; XD chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; t/ gian và HT tổ chức...)
	Ghi chú

	
	
	Môn Hoạt động trải nghiệm +
	

	
	Tên chủ đề
	Mạch nội dung /Yêu cầu cần đạt
	Tiết
	                    Tên bài
	

	4
	Chủ đề 4: Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ của Hải Dương
	- Tìm hiểu và giới thiệu về một số nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ người Hải Dương.
	7’
	Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
	Tích hợp Toàn phần


Lớp 5:  Dạy tích hợp trong các môn Đạo đức; LS-ĐL; HĐTN
	Tuần
	Giáo dục địa phương
	Tên môn, bài tích hợp
	Ghi chú

	
	Tên bài
	Tiết
	Môn
	Tiết CT
	Tên bài
	

	5 + 14
	Chủ đề 1: Con người quê hương em
	1
	LSĐL
	11
	Bài 4. Dân cư và dân tộc ở Việt Nam (tiết 1)
	Dạy phần Khám phá  HĐ1. Quy mô dân số tỉnh Hải Dương; HĐ2. Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư

	
	
	2
	HĐTN
	41
	HĐGDTCĐ:  Dự án Kết nối cộng đồng
	Dạy phần Khám phá. HĐ3: Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của người Hải Dương (Truyền thống hiếu học; Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái)

	16
	Chủ đề 2: Hoạt động kinh tế ở quê hương em
	1
	LSĐL
	46
	Bài 16. Đất nước Đổi mới
	Dạy phần Khám phá HĐ1. Tìm hiểu các hoạt động kinh tế ở Hải Dương

	21 + 22
	Chủ đề 3: Quần thể di tích An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương (Thị xã Kinh Môn)
	1
	HĐTN
	62
	HĐGDTCĐ: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập HĐ. Giới thiệu cảnh quan

	
	
	2
	HĐTN
	65
	HĐGDTCĐ: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	Dạy phần Khám phá, Luyện tập HĐ Bảo tồn cảnh quan

	21+ 27
	Chủ đề 6: Nếp sống văn minh ở quê hương em
	1

2
	HĐTN

Đạo đức
	71

21
	HĐGDTCĐ: Chung tay bảo vệ môi trường

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 3)
	Dạy phần Khám phá 

Dạy phần Vận dụng

	24
	Chủ đề 4: Lễ hội đền Quát (Huyện Gia Lộc)
	1
	HĐTN
	47
	HĐGD TCĐ: Lễ hội truyền thống địa phương
	Dạy phần Khám phá

	
	Chủ đề 5: Nghệ thuật truyền thống quê hương em
	1
	
	
	
	Dạy tăng 


Phụ lục: Dạy học ứng dụng SETM
Lớp 1
	STT
	Chủ đề
	Môn
	Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung tích hợp
	Thời gian

thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thực hành cùng thẻ học Toán
	- Môn chủ đạo: Toán

- Môn tích hợp:Mĩ thuật
	Em ôn lại những gì đã học (2 tiết)
	- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10.

- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 10.

- Phối hợp được một số kĩ năng: gấp, vẽ, cắt, dán, ... trong thực hành, sáng tạo.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	- Đếm, đọc, viết, so sánh  các số trong phạm vi 10.

- Vận dụng một số kĩ năng của môn Mĩ thuật để thực hành tạo ra được sản phẩm như thẻ số, bảng các số từ 0 ->10.
	-Tuần:5

Tiết:13+14
	

	2
	Đồng hồ tiện ích
	- Môn chủ đạo: Toán

- Môn tích hợp:Mĩ thuật


	Đồng hồ
- Thời gian (2 tiết)
	- Biết xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm.

- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, tạo hình... trong thực hành, sáng tạo.

- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	-Thực hiện được đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Sử dụng các hình đã học   

và  kĩ năng của môn Mĩ thuật để tạo ra đồng hồ tiện ích.
	Tuần 32 

Tiết: 94, 95 


	

	3
	Cây xung quanh em
	- Môn chủ đạo: 

Tự nhiên và Xã hội 

- Môn tích hợp:Mĩ thuật, Toán
	Bài 10: Cây xung quanh em (3 tiết)
	- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây.

- Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa,...).
Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài
Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo.

Trưng bày và nêu được tên sản phẩm, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của cá nhân, của bạn bè.

Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài
	- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nêu được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây; phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người; - - Phối hợp với việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là xăng-ti-mét và các kĩ năng mĩ thuật để tạo được mô hình vườn cây.
	Tuần 15

Tiết: 29,30


	


  Lớp 2. Dạy học ứng dụng SETM
	STT
	Chủ đề
	Môn
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Món quà yêu thương
	Môn chủ đạo:

 Tự nhiên-Xã hội
	Bài 5: Một số sự kiện ở trường học 

(Tiết 3)
	- Kể được một số việc học sinh có thể làm để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam

- Thực hiện được một hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
	1 tiết

(Tuần 7)
	Bưu thiếp, tranh vẽ
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	- Sử dụng được đơn vị đo xăng- ti-mét để đo hoặc ước lượng các cạnh của sản phẩm
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: 

Mĩ thuật
	
	- Trang trí sản phẩm sáng tạo đẹp mắt, phù hợp với năng lực học sinh lớp 2
	
	
	

	2
	Biển báo  giao thông đường bộ
	Môn chủ đạo: 

Tự nhiên -Xã hội
	Bài 8: Đường và phương tiện giao thông (Tiết 3)
	- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn, biển báo cấm, biển báo nguy hiểm)

	2 tiết

(Tuần 12)
	Một số biển báo giao thông đường bộ
	

	
	
	Môn tích hợp: HĐTN+
	ATGT: Bài 4: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
	- Nhận biết được một số biển báo giao thông đường bộ
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	- Thực hành đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học
	
	
	

	
	
	Môn tích hợp: 

Mĩ thuật
	
	- Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm
- Làm được một số biển báo giao thông qua vẽ, cắt, xé, dán, gấp theo sở thích
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng
	
	
	

	3
	Sáng tạo hình

khối 


	Môn chủ đạo: Toán
	Bài 47: Luyện tập chung
	- Nhận biết và thực hiện được việc gấp, cắt, ghép, xếp và tạo hình gắn với việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến hình khối đã học
	2 tiết

(Tuần 23)


	Hộp bút, lọ hoa, đèn lồng, xích đu, bánh tét, lật đật, ông già tuyết,... 
	

	
	
	Môn tích hợp: 

Mĩ thuật
	
	- Thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra sản phẩm
- Sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hành, sáng tạo
- Trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm
- Biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn trong thực hành, sáng tạo
	
	
	

	
	Tổng số
	7 tiết
	
	


Lớp 3 Dạy học ứng dụng SETM
	STT
	   Chủ đề
	Môn
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1


	Họ hàng nội, ngoại
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và xã hội
	Bài 1: Họ hàng nội, ngoại
	- Nêu được mối quan hệ họ hàng nội,  ngoại và xưng hô đúng với các thành viên trong gia đình thuộc họ nội, họ ngoại.

- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh vào sơ đồ gia đình và họ hàng nội, ngoại theo mẫu.
	2 tiết

(Tuần 1)
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật… thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.
- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.

- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
- Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
- Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	

	2


	Thùng rác thân thiện
	Môn chủ đạo: Tự nhiên và XH
	Bài 4: Giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở 
	- Kể tên và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh xung quanh nhà. 

- Giải thích được một cách đơn giản tại sao cần phải giữ vệ sinh xung quanh nhà. 

- Có ý thức giữ gìn và làm được một số việc phù hợp để giữ vệ sinh trường học và khu vực xung quanh trường.
	2 tiết

(Tuần 4)
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm. 

- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm. 

- Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.
	
	

	
	
	Môn tích hợp:
Hoạt động trải nghiệm
	
	- Có thói quen giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. 

- Tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong phòng, chống ô nhiễm môi trường.
	
	

	3
	Đồng hồ chữ số la mã
	Môn chủ đạo: Toán
	Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
	- Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã. 

- Sử dụng được compa để vẽ đường tròn. 

- Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
	3 tiết

(Tuần 20)
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán+
	
	- Thực hành, trải nghiệm làm đồng hồ chữ số La mã
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Tạo được sản phẩm có hình, khối dạng cơ bản. 

- Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm. 

-Vận dụng được sự khác nhau của chấm, đường hướng của nét để trang trí sản phẩm.
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Công nghệ
	
	- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu. 

- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn. 

- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
	
	


Lớp 4 Dạy học ứng dụng SETM
	STT
	     Chủ đề
	Môn
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1


	Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
	Môn chủ đạo: Khoa học
	Bài 2. Sự chuyển thể của nước
	- Mô tả được “Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng.
	3 tiết

(Tuần 2,3)
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Lựa chọn được vật liệu sẵn có hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.
- Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
- Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
– Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm.
	
	

	2


	Nhạc cụ tự chế
	Môn chủ đạo: Khoa học
	Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống
	- Trình bày được ích lợi của âm thanh trong cuộc sống. 
- Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh)
	3 tiết

(Tuần 11,12)
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Tạo được sản phẩm có sự biến thể từ hình, khối cơ bản. 
- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo. 
- Biết phối hợp vật liệu khác nhau để tạo màu, tạo chất ở sản phẩm.
	
	

	3
	Đồ chơi dân gian
	Môn chủ đạo: Công nghệ
	Bài 11: Đồ chơi dân gian
	- Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi. 
- Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn. 
	3 tiết

(Tuần 24,25,26)
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	- Thực hành đo, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học 
- Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	- Tạo được sản phẩm có hình, khối dạng cơ bản. 

- Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... trong thực hành, sáng tạo
	
	

	                                      Tổng số
	             9 tiết
	
	


Lớp 5 Dạy học ứng dụng SETM       

	STT
	Chủ đề

	Môn
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1


	Tờ rơi tuyên truyền “Bảo vệ môi trường”
	Môn chủ đạo: Khoa học
	Bài 1: Đất và bảo vệ môi trường đất
	Đề xuất, thực hiện được việc làm giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất
	4 tiết

(Tuần 1)
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học.
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	Sử dụng được các vật liệu có sẵn làm sản phẩm.
Thể hiện được chi tiết, hình ảnh làm trọng tâm ở sản phẩm.
Làm được các sản phẩm vẽ, cắt, xé dán theo sở thích.
Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng.
	
	

	
	
	Môn tích hợp: 

Công nghệ
	
	Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản.
	
	

	2


	Bảng trưng bày về vòng đời của động vật
	Môn chủ đạo: Khoa học
	Bài 11: Vòng đời của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con 
	Sử dụng sơ đồ đã cho, ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng và đẻ con.

Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng và con non nở ra từ thú mẹ.
	2 tiết

(Tuần 17)
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	Hiểu được một số thao tác, công đoạn cơ bản để làm nên sản phẩm. 

Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm. 

Trưng bày, giới thiệu được sản phẩm, chia sẻ mục đích sử dụng

Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Toán
	
	Vẽ được các hình phẳng (hình tròn, hình chữ nhật).
	
	

	
	
	Môn tích hợp:
Hoạt động trải nghiệm
	
	- Có thói quen giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. - Tham gia tích cực vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi trong phòng, chống ô nhiễm môi trường.
	
	

	3
	Hộp đựng bút đa năng 
	Môn chủ đạo: Toán
	Bài 59: Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ
	Nhận biết được hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ.

Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học liên quan đến ứng dụng của hình học trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học.
	2 tiết

(Tuần 22)
	

	
	
	Môn tích hợp: Mĩ thuật
	
	Tạo được sản phẩm có hình, khối dạng cơ bản. 

Thể hiện được chi tiết hoặc hình ảnh trọng tâm ở sản phẩm. 

Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,… (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D).
	
	

	
	
	Môn tích hợp: Công nghệ
	
	- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập đúng yêu cầu. 

- Sử dụng được các dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách, an toàn. 

- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật.
	
	


PHỤ LỤC TIẾT HỌC THƯ VIỆN
   Lớp 1

	STT
	Họ tên GV
	Môn dạy
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hằng
	Toán
	10
	29
	Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
	1A
	

	2
	Vũ Thị Liên
	Toán
	10
	29
	Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
	1B
	

	3
	Nguyễn Thị Huyến
	Toán
	10
	29
	Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
	1C
	

	4
	Nguyễn Thị Hanh
	Toán
	10
	29
	Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương
	1D
	

	5
	Nguyễn Thị Hằng
	Đạo đức
	11
	11
	Bài 9:Chăm sóc giúp đỡ em nhỏ
	1A
	

	6
	Vũ Thị Liên
	Đạo đức
	11
	11
	Bài 9:Chăm sóc giúp đỡ em nhỏ
	1B
	

	7
	Nguyễn Thị Huyến
	Đạo đức
	11
	11
	Bài 9:Chăm sóc giúp đỡ em nhỏ
	1C
	

	8
	Nguyễn Thị Hanh
	Đạo đức
	11
	11
	Bài 9:Chăm sóc giúp đỡ em nhỏ
	1D
	

	9
	Nguyễn Thị Hà
	TN&XH
	19
	39
	Bài 13:Thực hành:Quan sát cây xanh và và các con vật (Tiết 2)
	1A
	

	14
	Nguyễn Thị Hằng
	HĐTN
	33
	98
	Tiết 98.HĐGD theo CĐ: Bác Hồ kính yêu
	1A
	

	15
	Vũ Thị Liên
	HĐTN
	33
	98
	Tiết 98.HĐGD theo CĐ: Bác Hồ kính yêu
	1B
	

	16
	Nguyễn Thị Huyến
	HĐTN
	33
	98
	Tiết 98.HĐGD theo CĐ: Bác Hồ kính yêu
	1C
	

	17
	Nguyễn Thị Hanh
	HĐTN
	33
	98
	Tiết 98.HĐGD theo CĐ: Bác Hồ kính yêu
	1D
	


Lớp 2. TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	TT
	Họ tên GV
	Môn dạy
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Mai
	Mĩ thuật
	7
	7
	Phương tiện giao thông (Tiết 1) 
	
	

	2
	Đồng Thị Phương
	Đạo đức
	10
	10
	Thực hành kĩ năng giữa học kì I
	2C
	

	3
	Đồng Thị Phương
	HĐTN
	13
	38
	HĐGD theo CĐ: Giúp đỡ người gặp khó khăn  
	2C
	

	4
	Nguyễn T Kim Dung
	HĐTN
	13
	38
	HĐGD theo CĐ: Giúp đỡ người gặp khó khăn  
	2A
	

	5
	Vũ Thị Oanh
	Âm nhạc
	12
	12
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc

- Vận dụng - Sáng tạo
	
	

	6
	Đồng Thị Phương
	T.Việt
	15
	150
	Đọc mở rộng (Đọc thơ, truyện về tình cảm gia đình)
	2C
	

	7
	Vũ Thị Chuyên
	Toán
	17
	83
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
	2B
	

	8
	Vũ Thị Chuyên
	T.Việt
	24
	234
	Nói và nghe: KC Sự tích cây thì là
	2B
	

	9
	Vũ Thị Chuyên
	HĐTN
	29
	86
	HĐGD theo CĐ: Em và các bạn 
	2B
	

	10
	Đồng Thị Phương
	Toán
	32
	157
	Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	2C
	

	11
	Nguyễn T Kim Dung
	Toán
	32
	157
	Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	2C
	

	12
	Vũ Thị Chuyên
	Đạo đức
	34
	34
	Em tuân thủ quy định nơi công cộng (tiết 2)
	2B
	


Lớp 3. TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	STT
	Họ tên GV
	Môn dạy
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hương
	HĐTN
	6
	17
	HĐGD theo CĐ: Sở thích của em
	3D
	

	2
	Vũ Thị Hà
	Tiếng Việt
	8
	55
	LT: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm
	3A
	

	3
	Nguyễn Thị Hạnh
	Tiếng Việt
	8
	55
	LT: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm
	3B
	

	4
	Tô Thị Thùy Trang
	Tiếng Việt 
	8
	55
	LT: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm
	3C
	

	5
	Nguyễn Thị Hương
	Tiếng Việt 
	8
	55
	LT: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm
	3D
	

	6
	Nguyễn Thị Hương
	Toán
	8
	38
	Bài 19: Hình chữ nhật, hình vuông
	3D
	

	7
	Vũ Thị Hà
	Toán
	9
	42
	Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	3A
	

	8
	Nguyễn Thị Hạnh
	Toán
	9
	42
	Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	3B
	

	9
	Tô Thị Thùy Trang
	Toán
	9
	42
	Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
	3C
	

	10
	Nguyễn Thị Hà
	Đạo đức
	11
	11
	Bài 4: Ham học hỏi (Tiết 1)
	3
	

	11
	Vũ Thị Hà
	HĐTN
	11
	32
	HĐGD theo CĐ: Báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô
	3A
	

	12
	Nguyễn Thị Hạnh
	HĐTN
	11
	32
	HĐGD theo CĐ: Báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô
	3B
	

	13
	Tô Thị Thùy Trang
	HĐTN
	11
	32
	HĐGD theo CĐ: Báo tường về chủ đề Nhớ ơn thầy cô
	3C
	

	14
	Phạm Minh Phương
	Tin học
	17
	17
	Bài 17. Tìm kiếm và sắp xếp
	3
	

	15
	Vũ Thị Mai
	Mĩ thuật
	19
	19
	Bài 10: Con vật ngộ nghĩnh ( Tiết 1)
	3
	

	16
	Trần Thị Oanh
	Âm nhạc
	21
	21
	Tìm các bài hát, bài thơ có chủ đề mùa xuân
	3
	

	17
	Nguyễn Thị Hạnh
	TNXH
	22
	44
	Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (tiết 1)
	3B
	

	18
	Tô Thị Thùy Trang
	TN-XH
	22
	44
	Bài 15: Cơ quan tiêu hóa (tiết 1)
	3C
	

	19
	Phạm Minh Phương
	Công nghệ
	26
	26
	Bài 9. Làm biển báo giao thông (tiết 1)
	3
	

	20
	Vũ Thị Hà
	TNXH
	33
	65
	Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 1)
	3A
	

	21
	Nguyễn Thị Hương
	TNXH
	33
	65
	Bài 23: Trái Đất trong hệ Mặt Trời (tiết 1)
	3D
	


Lớp 4. TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	STT
	Họ tên GV
	Môn dạy
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Ng Thị Thanh Xuân
	Khoa học
	1
	1
	Tính chất và vai trò của nước (tiết 1)
	4C
	

	2
	Lê Thị Hường
	Khoa học
	1
	1
	Tính chất và vai trò của nước (tiết 1)
	4D
	

	3
	Nguyễn Thị Hà
	Đạo đức
	3
	3
	Bài 2: Em biết ơn người lao động (Tiết 1)
	4A
	

	4
	Phạm Thị Làn
	Toán
	5
	24
	Thế kỉ
	4A
	

	5
	Lê Thị Hường
	Toán
	5
	24
	Thế kỉ
	4D
	

	6
	Vũ Thị Mai
	Mĩ thuật
	7
	7
	Bài 2: Không gian trong thư viện (Tiết 1)
	4A
	

	7
	Ng Thị Thanh Xuân
	Toán
	7
	32
	Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (Tiết 2)
	4C
	

	8
	Phạm Thị Làn
	Tiếng Việt
	8
	55
	Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sách và thư viện
	4A
	

	9
	Lê Thị Hường
	Tiếng Việt
	8
	55
	Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sách và thư viện
	4D
	

	10
	Ng Thị Thanh Xuân
	Tiếng Việt
	8
	55
	Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sách và thư viện
	4C
	

	11
	Phạm Thị Làn
	Khoa học
	15
	30
	Bài 13. Nhu cầu sống của thực vật và chăm sóc cây trồng (tiết 1)
	4A
	

	12
	Lê Thị Hường
	LS &ĐL
	15
	29
	Bài 9. Thăng Long – Hà Nội (Tiết 3)
	4D
	

	13
	Ng Thị Thanh Xuân
	LS &ĐL
	15
	29
	Bài 9. Thăng Long – Hà Nội (Tiết 3)
	4C
	

	14
	Phạm Thị Làn
	HĐTN
	17
	50
	Nghề truyền thống quê em
	4A
	

	15
	Lê Thị Hường
	HĐTN
	17
	50
	Nghề truyền thống quê em
	4D
	

	16
	Ng Thị Thanh Xuân
	HĐTN
	17
	50
	Nghề truyền thống quê em
	4C
	

	17
	Trương Thị Hà
	Tiếng Anh
	17
	68
	EXTENSION ACTIVITIES + THTV: Discovering famous places in Viet Nam
	4A
	

	18
	Phạm T Minh Phương
	Công nghệ
	19
	19
	Bài 8: Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Tiết 1)
	4A
	

	19
	Phạm Thị Làn
	LS-ĐL
	23
	46
	Bài 14. Phố cổ Hội An (Tiết 2)
	4A
	


Lớp 5. TIẾT HỌC THƯ VIỆN
	STT
	Họ tên GV
	Môn dạy
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Hương
	Đạo đức 
	1
	1
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 1)
	5A
	

	2
	Vũ Thị Huyền
	Đạo đức 
	1
	1
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 1)
	5B
	

	3
	Nguyễn Thị Thu
	Đạo đức 
	1
	1
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 1)
	5C
	

	4
	Phạm Thị Thúy Hằng 
	Tiếng Việt
	1
	4+5
	Nói và nghe: Trao đổi: Em đọc sách báo. Quyền của trẻ em.
	5E
	

	5
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Đạo đức 
	3
	3
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 3)
	5E
	

	6
	Lục Thị Hồng
	Đạo đức 
	3
	3
	Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 3)
	5D
	

	7
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Tiếng Anh
	6
	21
	Unit 3: My foreign friends - Lesson 3 (1 - 3) + THTV: Discovering the countries in Asia.
	5
	

	8
	Trần Thị Hương
	Toán 
	7
	35
	Héc-ta (Tiết 2)
	5A
	

	9
	Vũ Thị Huyền
	Toán 
	7
	35
	Héc-ta (Tiết 2)
	5B
	

	10
	Nguyễn Thị Thu
	Toán 
	7
	35
	Héc-ta (Tiết 2)
	5C
	

	11
	Trần Thị Oanh
	Âm nhạc
	8
	8
	Tổ chức hoạt động:Vận dụng- Sáng tạo
	5
	

	12
	Trần Thị Hương
	Tiếng Việt
	10
	69
	Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển
	5A
	

	13
	Vũ Thị Huyền
	Tiếng Việt
	10
	69
	Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển
	5B
	

	14
	Lục Thị Hồng
	LSĐL
	10
	20
	Bài 7. Vương quốc Chăm-pa
	5D
	

	15
	Nguyễn Thị Thu
	Tiếng Việt
	11
	76
	Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo)
	5C
	

	16
	Lục Thị Hồng
	Tiếng Việt
	11
	76
	Luyện từ và câu: Luyện tập tra từ điển (Tiếp theo)
	5D
	

	17
	Phạm Thị Thúy Hằng
	HĐTN
	11
	32
	HĐGDTCĐ:  Phòng chống hoả hoạn
	5E
	

	18
	Phạm Thị Minh Phương
	Công Nghệ
	11
	11
	Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 1)
	5
	

	19
	Trần Thị Hương
	Khoa học 
	13
	25
	Sự sinh sản của thực vật có hoa (Tiết 1)
	5A
	

	20
	Lục Thị Hồng
	Khoa học
	15
	29
	Sự lớn lên và phát triển của thực vật có hoa (Tiết 2)
	5D
	

	21
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Khoa học 
	16
	32
	Sự sinh sản ở động vật đẻ trứng và động vật đẻ con (Tiết 2)
	5E
	

	22
	Lục Thị Hồng
	HĐTN
	18
	53
	HĐGDTCĐ: Nghề mơ ước của em
	5D
	

	23
	Vũ Thị Huyền
	HĐTN
	18
	53
	HĐGDTCĐ: Nghề mơ ước của em
	5B
	

	24
	Nguyễn Thị Thu
	Khoa học 
	20
	40
	Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người (Tiết 4)
	5C
	

	25
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Tiếng Anh
	21
	83
	Unit 12: Our Tet holiday - Lesson 3 (1 - 3) + THTV: Tet holiday in Viet Nam.
	5
	

	26
	Trần Thị Hương
	HĐTN
	21
	62
	HĐGDTCĐ: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	5A
	

	27
	Nguyễn Thị Thu
	HĐTN
	21
	62
	HĐGDTCĐ: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	5C
	

	28
	Vũ Thị Huyền 
	LSĐL
	22
	44
	Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
	5B
	

	29
	Nguyễn Thị Thu
	LSĐL
	22
	44
	Bài 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975
	5C
	

	30
	Vũ Thị Huyền
	Khoa học
	24
	47
	Sự sinh sản ở người (Tiết 1)
	5B
	

	31
	Vũ Thị Mai
	Mĩ thuật
	26
	26
	Bài 2: Sáng tác truyện tranh  (Tiết 2)
	5
	

	32
	Lục Thị Hồng
	Toán
	28
	140
	Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiếp theo)
	5D
	

	33
	Phạm Thị Thúy Hằng
	Toán
	28
	140
	Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều (Tiếp theo)
	5E
	

	34
	Phạm Thị Thúy Hằng
	LSĐL
	31
	61
	Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới
	5E
	

	35
	Trần Thị Hương
	LSĐL
	31
	61
	Bài 22. Một số nền văn minh nổi tiếng thế giới
	5A
	


4.2. Kế hoạch dạy học các tiết học trải nghiệm  (Phụ lục 6)

* Lớp 1: * Lớp 1:

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	
	Tiếng Việt 
	27


	8
	Góc sáng tạo Bưu thiếp “Lời yêu thương”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	28
	8
	GST Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu thương”
	x
	

	
	
	
	11,12

	Tự đọc sách báo Đọc truyện 
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	29

	8
	Góc sáng tạo Em yêu thiên nhiên.
	x
	

	
	
	
	11,12

	Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh 
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	30
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	31
	8
	Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống 
	x
	

	
	
	32
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc báo 
	x
	

	
	
	33
	8
	Góc sáng tạo Em là cây nến hồng
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện 
	x
	

	
	
	34
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh “Em là cây nến hồng”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo
	x
	

	
	Toán
	5
	15
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	18
	53
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	25
	76
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	33
	99
	Em vui học toán
	x
	

	
	Đạo đức 
	   1
	1
	Gia đình em 
	x
	

	
	TN- XH
	12
	23
	Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường
	x
	

	
	
	20
	39
	Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật
	x
	

	
	
	28
	55
	Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt
	x
	


* Lớp 2

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học 

trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	1
	9
	Luyện Viết đoạn: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân   
	x
	

	
	
	1
	10
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	2
	20
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	3
	30
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	4
	40
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	5
	50
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	6
	59
	 Luyện Viết đoạn : Lập danh sách học sinh (tổ)    
	x
	

	
	
	6
	60
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	7
	70
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	8
	79
	Luyện Viết đoạn: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập       
	x
	

	
	
	8
	80
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	10
	100
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	11
	110
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	12
	120
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	13
	130
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	14
	140
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	15
	150
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	16
	160
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	17
	169
	Luyện Viết đoạn: Viết tin nhắn   
	x
	

	
	
	18
	180
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	19
	190
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	20
	200
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	21
	209
	Luyện Viết đoạn: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối       
	x
	

	
	
	21
	210
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	22
	220
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	23
	230
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	24
	240
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	25
	250
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	26
	260
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	28
	279
	Luyện Viết đoạn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập            
	x
	

	
	
	28
	280
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	29
	90
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	31
	310
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	32
	320
	Đọc mở rộng
	x
	

	
	
	33
	330
	Đọc mở rộng
	x
	

	2
	Toán
	9
	42
	Bài 16. Lít
	x
	

	
	
	9
	44
	Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị 

Ki - lô - gam, Lít
	x
	

	
	
	9
	45
	Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị 

Ki - lô - gam, Lít (tiếp)
	x
	

	
	Toán
	15
	71
	Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng
	x
	

	
	
	15
	75
	Bài 29. Xem đồng hồ
	x
	

	
	
	16
	78
	Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch
	x
	

	
	
	16
	79
	Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)
	x
	

	
	
	19
	95
	Tiết 95: Giới thiệu Tiền Việt Nam
	x
	

	
	
	27
	135
	Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài
	x
	

	
	
	27
	136
	Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)
	x
	

	
	
	32
	157
	Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
	x
	

	3
	Đạo đức
	10
	10
	Thực hành kĩ năng giữa học kì I
	x
	

	
	
	19
	19
	Thực hành kĩ năng cuối học kì I
	x
	

	
	
	27
	27
	Thực hành kĩ năng giữa học kì II
	x
	

	
	
	29
	29
	Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường (Tiết 2)
	x
	

	
	
	34
	34
	Bài 15: Em tuân thủ quy định nơi công cộng (Tiết 2)
	x
	

	
	
	35
	35
	Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm
	x
	

	4
	TN-XH
	4
	8
	Bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở (Tiết 2)
	x
	

	
	
	7
	14
	Bài 6: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 1)
	x
	

	
	
	7
	15
	Bài 6: Giữ vệ sinh trường học (Tiết 2)
	x
	

	
	
	20
	40
	Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và ĐV (Tiết2)
	x
	

	
	
	21
	41
	Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và ĐV (Tiết3)
	x
	

	5
	HĐTN
	4
	11
	HĐGD theo CĐ: Chúng em tham gia câu lạc bộ
	x
	

	
	
	5
	14
	HĐGD theo CĐ: Em vui vẻ, thân thiện 
	x
	

	
	
	9
	26
	HĐGD theo CĐ: Chăm sóc cây xanh
	x
	

	
	
	10
	29
	HĐGD theo CĐ: Chăm sóc cây xanh
	x
	

	
	
	11
	32
	HĐGD theo CĐ: Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên
	x
	

	
	
	12
	35
	HĐGD theo CĐ: Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên  
	x
	

	
	
	19
	56
	HĐGD theo CĐ: Mua sắm hàng hóa (Tiết 1)   
	x
	

	
	
	19
	57
	HĐGD theo CĐ: Mua sắm hàng hóa (Tiết 2)   
	x
	

	
	
	19
	58
	SH lớp: Hội chợ xuân lớp em   
	x
	

	
	
	22
	66
	SH lớp: Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương
	x
	

	6
	Mĩ thuật
	7
	7
	Bài1: Phương tiện giao thông (Tiết 1) 
	x
	

	
	
	9
	9
	Bài 2: Cặp sách xinh xắn (Tiết 1) 
	x
	

	
	
	11
	11
	Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)
	x
	

	
	
	30
	30
	Bài1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)
	x
	

	7
	Âm nhạc
	4
	4
	- Ôn tập: Hát và đọc nhạc; - Vận dụng - Sáng tạo
	x
	

	
	
	7
	7
	 Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam

- Vận dụng- Sáng tạo
	x
	


* Lớp 3:

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	7
	49
	Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
	x
	

	
	
	13
	91
	Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ vật
	x


	

	2
	Toán
	8
	40
	Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí 
	x
	

	
	
	9
	41
	Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí 
	x
	

	
	
	13
	65
	Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
	x
	

	
	
	14
	66
	Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
	x
	

	
	
	21
	102, 103
	Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
	x
	

	
	
	22
	107, 108
	Bài 52. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
	x
	

	
	
	29
	143,144
	Thực hành xem đồng hồ, xem lịch 
	x
	

	
	
	33
	162,163
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
	x
	

	3
	TNXH
	7
	14
	Bài 6: Truyền thống trường em
	
	

	
	
	8
	16
	Bài 7: Thực hành: Khảo sát về sự an toàn của trường học
	x
	

	
	
	9
	18
	Bài 8: Giữ vệ sinh trường học
	x
	

	
	
	16
	32
	Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
	x
	

	
	
	17
	33, 34
	Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
	x
	

	
	
	18
	35
	Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng
	x
	

	4
	Đạo đức
	5
	5
	Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam (T3)
	x
	

	
	
	10
	10
	Thực hành rèn kĩ năng giữa học kì 1
	x
	

	
	
	17
	17
	Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I
	x
	

	
	
	26
	26
	Thực hành kĩ năng giữa học kì 2
	x
	

	
	
	31, 32
	31, 32
	Bài 9: Đi bộ an toàn
	x
	

	
	
	34
	34
	Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông (Tiết 2)
	x
	

	
	
	35
	35
	Thực hành kĩ năng cuối năm học
	x
	

	5
	HĐTN
	7
	21
	Sinh hoạt lớp: Tham gia trò chơi yêu thích
	x
	

	
	
	8
	23
	HĐGD theo chủ đề: Sản phẩm em yêu thích
	x
	

	
	
	
	24
	Sinh hoạt lớp: Trình diễn trang phục yêu thích
	x
	

	
	
	12
	35
	HĐGD theo chủ đề: Sản phẩm tri ân thầy cô
	x
	

	
	
	13
	39
	Sinh hoạt lớp: Món quà yêu thương
	x
	

	
	
	17
	51
	Sinh hoạt lớp: Tiểu phẩm về nghề yêu thích
	x
	

	
	
	18
	54
	Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về nghề yêu thích
	x
	

	
	
	19
	56
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Mua sắm tiết kiệm
	x
	

	
	
	20
	59
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Mua sắm tiết kiệm
	x
	

	
	
	23
	69
	Sinh hoạt lớp: Vệ sinh môi trường lớp học
	x
	

	
	
	24
	72
	Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về chủ đề Phòng, chống ô nhiễm môi trường
	x
	

	
	
	25
	75
	Sinh hoạt lớp: Chuẩn bị cho ngày hội diễn văn nghệ
	x
	

	
	
	26
	77
	HĐGD theo chủ đề: Quan tâm, chăm sóc người thân
	x
	

	
	
	30
	90
	Sinh hoạt lớp: Tủ sách bạn bè
	x
	

	
	
	32
	96
	SHL: Tiểu phẩm về hòa giải bất đồng với bạn
	x
	

	
	
	35
	105
	Sinh hoạt lớp: Vệ sinh trường lớp
	x
	

	6
	Âm nhạc 
	4
	4
	Tổ chức hoạt động Vận dụng - Sáng tạo
	x
	

	
	
	6
	6
	- Ôn bài hát: Quốc ca Việt Nam

- Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc
	x
	

	
	
	26
	26
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	x
	

	
	
	30
	30
	Tổ chức hoạt động Vận dụng - Sáng tạo
	x
	

	7
	Tiếng Anh
	14
	55
	Unit 8: My school things - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	18
	72
	Unit 10: Break time activities - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	20
	78
	Unit 11: My family - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	26
	102
	Unit 15: At the dining table - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	


* Lớp 4
	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Tiết học                Trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	TIẾNG VIỆT
	6
	42
	Góc sáng tạo: Quan sát vườn cây
	x
	

	
	
	8
	56
	Góc sáng tạo: Ngày hội đọc sách
	x
	

	  2
	TOÁN
	6
	27
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	x
	

	
	
	7
	31
	Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2)
	x
	

	
	
	7
	33
	Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T2)
	x
	

	
	
	23
	115
	Mét vuông (T1)
	x
	

	3
	KHOA HỌC
	3
	6
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước (tiết 2)
	x
	

	
	
	5
	9
	Bài 5. Sự chuyển động của không khí (tiết 1)
	x
	

	
	
	8
	15
	Bài 7. Sự truyền ánh sáng (tiết 2)
	x
	

	
	
	12
	24
	Bài 11. Sự truyền nhiệt (tiết 2)
	x
	

	4
	HĐTN
	1
	2
	Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp
	x
	

	
	
	4
	11
	Dự án Hành lang xanh
	x
	

	
	
	24
	71
	Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	x
	

	5
	ÂM NHẠC
	3
	3
	- Ôn bài hát Chuông gió leng keng

- Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn trong ca hát
	x
	

	
	
	15
	15
	- Thường thức âm nhạc:  Hình tượng âm nhạc thông qua câu chuyện Pi- tơ và chó sói
	x
	

	
	
	33
	33
	- Nghe nhạc: Khúc ca vào hè

- Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo  
	x
	

	6
	TIẾNG ANH
	7
	28
	Unit 4: My birthday party - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	14
	54
	Unit 8: My favourite subjects - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	24
	96
	Unit 14: Daily activities - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
	

	
	
	32
	128
	Unit 19: The animal world - Lesson 3 - Activity 4 - 6
	x
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